
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

Số:                 /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Thanh Hóa, ngày          tháng         năm 2026 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học  
có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2026 

                                                                

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về 

việc ban hành Điều lệ Sáng kiến; 

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của 

Điều lệ Sáng kiến được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 

02/3/2012 của Chính phủ; 

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3850/QĐ-UBND 

ngày 08/12/2025 về việc Kiện toàn Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh 

Hóa; số 4634/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 về việc ban hành Quy chế tổ chức và 

hoạt động của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Thanh Hóa;   

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình               

số 1455/TTr-SKHCN ngày 15/4/2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Công nhận 57 sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học có phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng cấp tỉnh năm 2026 (Có danh mục kèm theo). 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Khoa học và 

Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác giả sáng kiến, 

đề tài nghiên cứu khoa học có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CNXDKH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Cao Văn Cường 



DANH MỤC 

 SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÓ PHẠM VI ẢNH 

HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH NĂM 2026  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng       năm 2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) 

 

TT Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học Họ và tên tác giả 

1.  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kỳ họp của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2024-2026 

và các nhiệm kỳ tiếp theo. 

Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch 

Thường trực HĐND tỉnh. 

2.  

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công 

nghệ số cộng đồng để thúc đẩy chuyển đổi số trên địa 

bàn thành phố Thanh Hóa năm 2024-2025. 

Nguyễn Việt Hùng, Bí thư Đảng 

ủy phường Hàm Rồng . 

3.  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng đô thị 

Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I. 

Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Đảng 

ủy xã Đông Thành. 

4.  

Giải pháp Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá 

phi vật thể Ngũ trò Viên Khê (Dân ca Đông Anh), 

giai đoạn 2021-2025. 

Nguyễn Hồng Quang, Chủ tịch 

UBND phường Đông Tiến. 

5.  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản 

lý và giáo dục đảng viên thuộc Đảng bộ phường 

Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá. 

Lê Thị Phương, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy phường 

Đông Sơn.  

6.  

Giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong giải quyết 

thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả huyện Đông Sơn, giai đoạn 2024-2025. 

Lê Chí Thanh, Phó Chủ tịch 

HĐND phường Đông Quang. 

7.  

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác hỗ trợ xây 

dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ 

còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Đông Sơn 

năm 2024-2025 . 

Lê Thị Thu Hà, Chủ tịch Hội 

Liên hiệp Phụ nữ phường Hạc 

Thành. 

8.  

Một số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà 

nước về công tác thi đua, khen thưởng phường Đông 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn hiện nay.  

Lê Thị Nga, phòng Văn hóa xã 

hội phường Đông Sơn. 

9.  
Xây dựng và triển khai Mô hình “3 Không” góp phần 

thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Lê Xuân Lâm, Trưởng phòng 

Quản lý Công nghệ thông tin và 

Chuyển đổi số, Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

10.  

Giải pháp sáng kiến xây dựng ban hành tạm thời Bộ 

tiêu chí về hoàn thành các tiêu chí chuyển đổi số cấp 

huyện đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đỗ Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy 

xã Đồng Tiến. 

11.  

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi buồng tử cung 

để điều trị một số bệnh lý ở buồng tử cung tại Bệnh 

viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2022-2023. 

Mai Quang Trung, Phó Giám 

đốc Bệnh viện Phụ sản         

Thanh Hóa. 
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12.  

Phân tích thực trạng can thiệp dược lâm sàng trong 

hóa trị liệu cho bệnh nhân ung thư tại Bệnh viện Ung 

bướu tỉnh Thanh Hóa năm 2022-2023. 

Bệnh viện Ung bướu tỉnh         

Thanh Hóa: 

 - Mai Văn Thắng, Phó Trưởng 

khoa Dược - Vật tư y tế; 

- Nguyễn Văn Tú, Trưởng phòng 

Kế hoạch tổng hợp - Chỉ đạo 

tuyến - Điều dưỡng. 

13.  

Nghiên cứu ứng dụng hệ thống thăm dò điện sinh lý 

tim để chẩn đoán và điều trị rối loạn nhịp tim bằng 

năng lượng sóng có tần số Radio tại Bệnh viện Đa 

Khoa tỉnh Thanh Hóa năm 2021- 2022. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 

- Hoàng Thị Định. 

- Lê Thế Anh. 

- Trịnh Đình Hoàng. 

14.  

Nghiên cứu diễn biến nồng độ βHCG với kết quả thai 

nghén của những bệnh nhân theo dõi chửa ngoài tử 

cung tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm trong 02 

năm (2023-2024). 

Nguyễn Văn Ngọc, Phó Giám 

đốc Bệnh viện Phụ sản             

Thanh Hóa. 

15.  

Nhận xét kết quả chọc hút mào tinh của các bệnh 

nhân không có tinh trùng do tắc nghẽn tại khoa Hỗ 

trợ sinh sản năm 2024 -2025. 

16.  

Đánh giá nguy cơ ngộ độc thực phẩm do ô nhiễm 

Escherichia coli, Coliforms và tổng số bào tử nấm 

mem nấm mốc trong bánh, kẹo truyền thống và kiến 

thức, thực hành của người sản xuất, kinh doanh 

huyện Hà Trung, năm 2024. 

Nguyễn Văn Lượng, Phó Giám 

đốc Trung tâm Pháp y và Giám 

định Y khoa. 

17.  

Các giải pháp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 của Ban 

Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai 

để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng 

công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 trên địa bàn huyện Triệu Sơn. 

Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã 

Hợp Tiến. 

18.  

Bổ sung dịch chiết hữu cơ Bufered Pepton Water và 

Yeast extract granulated vào môi trường nuôi cấy 

nhân nhanh giống lan kim tuyến (Anoectochilus 

Formosanus Hayata) bằng phương pháp Invitro để 

tăng hệ số nhân, tạo số lượng sinh khối lớn cây lan 

kim tuyến tại Viện Nông nghiệp Thanh Hóa 

Mai Thị Hồng Lâm, Cán bộ 

Viện Nông nghiệp Thanh Hoá 

19.  
Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi phông 

Mật Sơn trên kênh Bắc. 

Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng 

thành viên Công ty TNHH MTV 

Sông Chu. 

20.  

Giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác thu hút, tập hợp phát triển đoàn viên, thành 

lập Công đoàn cấp cơ sở. 

Võ Mạnh Sơn, Bí thư Đảng ủy 

xã Nông Cống. 

21.  

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, 

triển khai Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động 

học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các 

Nguyễn Minh Cảnh, Bí thư 

Đảng ủy xã Linh Sơn. 



3 
 

 
 

doanh nghiệp đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh         

Thanh Hóa”. 

22.  

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện 

gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện 

rộng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa và trên mạng 

Internet. 

Lê Nguyên Thành, Bí thư Đảng 

ủy xã Hoằng Lộc. 

23.  

Xây dựng văn hóa công vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách 

hành chính trong giai đoạn hiện nay tại huyện Yên 

Định, tỉnh Thanh Hóa. 

Phạm Tiến Dũng, Phó Chủ nhiệm 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy 

24.  

Ứng dụng công nghệ AI chuyển văn bản thành giọng 

nói trong sản xuất các chương trình thời sự phát 

thanh tại Báo và Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa 

Nguyễn Huy Long, Phó Giám 

đốc Báo và Phát thanh - Truyền 

hình Thanh Hóa. 

25.  

Nâng cao chất lượng các bản tin chuyên biệt, đáp 

ứng yêu cầu thông tin đa dạng, nhiều chiều của khán 

thính giả. 

Lê Phương Thảo - Phó phòng 

Thời sự - Chính trị, Báo và Phát 

thanh - Truyền hình Thanh Hóa 

26.  

Một số giải pháp nâng cao đạo đức công vụ đối với 

đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn 

huyện Nông Cống. 

Đỗ Gia Xuân, Phó Bí thư 

Thường trực Đảng ủy xã           

Thăng Bình  

27.  

Một số biện pháp chỉ đạo thực hiện nâng cao chất 

lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn trên địa bàn 

huyện Nông Cống năm 2024. 

Nguyễn Thái Sơn, Chủ tịch 

UBND xã Thăng Bình.   

28.  
Xác định đột biến gen ở bệnh nhân thiếu Enzyme 

G6PD tại Bệnh viện Nhi Thanh Hóa năm 2023 

Trịnh Xuân Sơn, Trưởng khoa 

Hóa Sinh, Bệnh viện Nhi           

Thanh Hóa. 

29.  

Thực trạng hoạt động và chấp hành các quy định về 

khám, chữa bệnh của các phòng khám ngoài công lập 

trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023. 

Sở Y tế: 

 - Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y - Dược. 

- Lê Thị Thu, phòng Nghiệp vụ 

Y- Dược.  

30.  

Một số giải pháp xây dựng Nghị quyết số 

49/2024/NQ-HĐND ngày 14/12/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa quy định thẩm quyền quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sử dụng 

chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm tài 

sản, trang thiết bị; phân cấp thẩm quyền quyết định 

phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí sử dụng chi 

thường xuyên ngân sách nhà nước để thực hiện 

nhiệm vụ cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới 

hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây 

dựng của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh Thanh Hóa. 

Nguyễn Văn Tứ, Bí thư Đảng ủy 

phường Đông Sơn 

31.  

Đề án Quản lý, sử dụng nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ 

phụ nữ nghèo Thanh Hóa ủy thác qua Ngân hàng 

Chính sách xã hội cho vay. 

Phạm Việt Bắc, Phó Giám đốc 

Sở Tài chính. 
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32.  

Nghị quyết quy định thẩm quyền quyết định trong 

việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, 

tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh           

Thanh Hóa 

Nguyễn Thị Loan, Chủ tịch 

UBND xã Hoằng Phú. 

33.  
Một số giải pháp xây dựng trường đạt chuẩn Quốc 

gia tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa”. 

Lê Thị Mai, Phòng Văn hóa xã 

hội phường Hàm Rồng 

34.  
Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị tháo cụm mặt số 

đồng hồ đo nước. 

Nguyễn Văn Bằng, Chi nhánh 

đồng hồ nước - Công ty cổ phần 

cấp nước Thanh Hóa. 

35.  

Một số nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên địa bàn tỉnh 

Thanh Hóa. 

Nguyễn Thị Hà, phòng Tổng 

hợp quy hoạch, Sở Tài chính. 

36.  

Nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu 

kém trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023, 

đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024 và các 

năm tiếp theo của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ 

Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 

2020- 2025. 

Lê Văn Hai, phòng Tổng hợp, 

Quy hoạch, Sở Tài chính. 

37.  

Nghiên cứu chế tạo giường bệnh đa chức năng hỗ trợ 

bệnh nhân liệt vận động, cứng khớp nhằm cải thiện 

chất lượng cuộc sống cho người bệnh. 

Lê Viết Báu, Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng Nông nghiệp 

Thanh Hóa. 

38.  

Bước đầu đánh giá kết quả triển khai 5S tại một số cơ 

sở y tế tuyến xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 

2025 

Sở Y tế: 

- Lê Văn Cường, Giám đốc. 

- Nguyễn Thị Loan, Phó Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y - Dược . 

39.  
Cải tiến công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa 

học và đổi mới sáng tạo tại Sở Y tế Thanh Hóa 

- Lê Thị Thu, phòng Nghiệp vụ 

Y- Dược, Sở Y tế. 

- Trần Hữu Khoa, Bệnh viện 

Mắt Thanh Hóa. 

40.  

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng thiết bị y tế tại 

các bệnh viện đa khoa công lập cấp cơ bản trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

Sở Y tế: 

- Phùng Đức Toàn, Trưởng 

phòng Nghiệp vụ Y- Dược.  

- Nguyễn Văn Tùng, Phòng Kế 

hoạch - Tài chính.  

41.  
Nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động họp, giao 

ban tại các bệnh viện công lập tỉnh Thanh Hóa 

Sở Y tế: 

- Trần Ngọc Lê, Phó Trưởng 

phòng Tổ chức - Cán bộ. 

- Lê Minh Thúy, phòng Quản lý 

hành nghề Y - Dược Tư nhân. 
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42.  

Mô hình báo chí đa nền tảng - Khai mở đa giá trị để 

gia tăng nguồn thu cho Báo và Phát thanh, truyền 

hình Thanh Hóa 

Nguyễn Văn Lương, Báo và Phát 

thanh - Truyền hình Thanh Hóa 

43.  

Đánh giá thực trạng chất lượng phòng xét nghiệm tại 

các cơ sở công lập có giường bệnh thuộc Sở Y tế 

quản lý trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2025. 

- Hà Thị Mai, phòng Nghiệp vụ 

Y - Dược, Sở Y tế.  

- Hoàng Ngọc Thành, Phân hiệu 

Trường Đại học Y Hà Nội tại 

Thanh Hóa. 

44.  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 

Trần Thị Thu Hằng, Giám đốc 

Sở Ngoại vụ. 

45.  

Nghiên cứu các yếu tố tiên lượng nặng ở bệnh nhân 

suy hô hấp điều trị tại khoa Cấp cứu Bệnh viện Phổi 

Thanh Hóa năm 2024 – 2025. 

Vương Thị Hường, Bệnh viện 

Phổi Thanh Hóa. 

46.  

Xây dựng bộ tiêu chí chuẩn hóa kiểm soát chất lượng 

sản phẩm nông sản, thực phẩm tại các chương trình 

xúc tiến thương mại. 

Trương Thị Hà, Chi cục trưởng 

Chi cục Quản lý Chất lượng Chế 

biến và Phát triển thị trường,         

Sở Nông nghiệp và Môi trường.  

47.  
Giải pháp xây dựng và duy trì chợ kinh doanh thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Trần Đức Lương, Bí thư Đảng 

ủy xã Hậu Lộc. 

48.  

Giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để góp phần thực 

hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP từ hai con số trở 

lên của tỉnh Thanh Hóa. 

Trần Duy Bình, Giám đốc Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

49.  

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thẩm 

định/cho ý kiến về công nghệ trong các dự án đầu tư 

trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư 

Đinh Quang Toàn, Sở Khoa học 

và Công nghệ Thanh Hóa. 

50.  
Một số giải pháp xây dựng mô hình thôn thông minh 

tại các thôn trên địa bàn xã Định Tân. 

Lê Văn Cường, Phó Chủ tịch 

UBND xã Định Tân. 

51.  

Tên đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát huy vai trò 

lãnh đạo của cấp ủy, quản lý của chính quyền và 

quyền làm chủ của Nhân dân trong xây dựng xã nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới 

kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến 2030. 

Nguyễn Thị Lan Hương, Phó 

Trưởng phòng Đào tạo và 

Nghiên cứu Khoa học, Trường 

Chính trị tỉnh. 

52.  
Xử lý tài chính, ngân sách cấp huyện, xã sau khi tổ 

chức mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

Lê Cẩm Nhung, Trưởng Phòng 

Quản lý địa phương và chính 

sách, Sở Tài chính  

53.  

Nâng cao hiệu quả huy động và sử dụng nguồn tăng 

thu, tiết kiệm chi ngân sách thực hiện các mục tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Đinh Công Dũng, Trưởng phòng 

Quản lý ngân sách và Thống kê 

tài chính, Sở Tài chính. 

54.  
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng Đề án 

hợp nhất Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

Lê Thị Phương Anh, Phó Chánh 

Văn phòng, Sở Tài chính. 
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55.  

Giải pháp khẳng định vị trí “Đại sứ du lịch” của đội 

ngũ hướng dẫn viên trong bối cảnh cách mạng công 

nghiệp 4.0 - Trường hợp áp dụng tại Chi hội Hướng 

dẫn viên du lịch Thanh Hóa. 

Nguyễn Việt Hoàng, Phòng 

Quản lý Du lịch, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch. 

56.  
Các giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn xã 

Định Tân, tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thị Chinh, Trưởng phòng 

Kinh tế, UBND xã Định Tân. 

57.  

Nghiên cứu ứng dụng mô hình y tế từ xa 

(telemedicine) trong việc nâng cao năng lực cấp cứu 

người bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa 

năm 2021-2022. 

- Hoàng Hữu Trường, Giám đốc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

- Hoàng Bùi Hải, Bệnh viện 

Trường Đại học Y Hà Nội 

Danh mục ấn định có 57 sáng kiế, đề tài nghiên cứu khoa học./. 
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